
 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra việc thực hiện tiêu chí “tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí  

huyện nông thôn mới của Huyện Đam Rông năm 2024 

 

  

Thực hiện văn bản số 8030/UBND-NC1 ngày 24/9/2024 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc xét, công nhận huyện Đam Rông đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật của Huyện Đam Rông trong năm 2023. Trên cơ sở kết 

quả thẩm tra, Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Theo phân công của UBND tỉnh tại Văn bản số 2890/UBND-NN ngày 

15/4/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân công, phụ trách các tiêu chí, 

chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2022-2025, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ tiêu “9.6 Huyện 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc tiêu chí số 9 về hệ thống chính 

trị - an ninh trậ tự - hành chính công về huyện nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2024-2025. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM TRA, ĐÁNH 

GIÁ HUYỆN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

được quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

2. Tiêu chí tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao được 

quy định tại Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháp 

3. Chỉ tiêu cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quy định tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024. Theo 

đó cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có 04 chỉ tiêu tương ứng: 

- (1) Chỉ tiêu 1. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo 

đảm thi hành pháp luật trên địa bàn. 

- (2) Chỉ tiêu 2. Tiếp cận thông tin. 
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- (3) Chỉ tiêu 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

- (4) Chỉ tiêu 4. Trợ giúp pháp lý. 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1. Việc đáp ứng các điều kiện chung trong công nhận huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới: 

Huyện Đam Rông có 08/08 đơn vị xã trên địa bàn huyện đáp ứng đủ các 

điều kiện để công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (Quyết 

định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật số 202/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024 của UBND huyện Đam Rông).  

Nội dung chỉ tiêu 16.1: Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả công nhận: 

Trên địa bàn huyện có 17 mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật tại cơ sở, cụ thể như sau:  

- Xã Rô Men: 01 mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã 

hội Zalo, fabook”.  Mô hình này đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn  

- Xã Đạ Rsal: 01 mô hình “ Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”.  

- Xã Phi Liêng : 03 mô hình “ Tổ vốn với tuyên truyền pháp luật”; “Nông 

dân với pháp luật”; “Thanh niên với kiến thức pháp luật”.  

- Xã Đạ K’Nàng: 02 mô hình “ Hội hiếu của chi hội phụ nữ thôn Đạ Sơn”; 

“ Thanh niên thôn Đạ K’Nàng nói không với ma túy” 

- Xã Đạ M’Rông: 02 mô hình “Khu dân cư giáo dân không vi phạm pháp 

luật” tại thôn Liêng Krắc 2; “Địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực gia đình”. 

- Xã Liêng Srônh: 03 mô hình “ Nông dân với pháp luật”; “ Tuyên truyền 

phổ biến pháp luật giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

giai đoạn 2023 – 2025”; “Tiểu khu bình yên không tệ nạn xã hội” tại tiểu khu 

179, Đạ Mpô. 

 - Xã Đạ Long: 04 mô hình “Vận động nhân dân tham gia phòng chống tội 

phạm và các tệ nạn xã hội”; “ Khu dân cư tiêu biểu thôn 4”; “ Hướng dẫn nhân 

dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3,4 tại bộ phận 1 cửa”; “ Xóa bỏ hủ 

tục lạc hậu trong hôn nhân”. 

- Xã Đạ Tông: 01 mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng". 

UBND huyện đề xuất 01 Mô hình “Khu dân cư giáo dân không vi phạm 

pháp luật” tại thôn Liêng Krắc 2 xã Đạ M’Rông làm mô hình điểm về phổ biến 

giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.     
Trong đó mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở tại huyện Đam Rông đáp 

ứng yêu cầu có Tổ hòa giải thôn Boob Lé, xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông được 

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc 

trong triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2023. 
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Nội dung chỉ tiêu 16.2: Tỉ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm 

vi hòa giải được hòa giải thành: 

 Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 31/5/2024 tại xã Rô Men: 

- Hòa giải ở cơ sở: 31vụ ( năm 2023: 24 vụ, năm 2024: 7 vụ) 

+ Hòa giải thành:  31 vụ  

Nội dung chỉ tiêu 16.3: Tỉ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý 

được trợ giúp pháp lý:  

Xã Đạ K’nàng 14 

Xã Đạ Long  3 

Xã Đạ M’Rông 3 

Xã Đạ Rsal           7 

Xã Đạ Tông           7 

XãLiêng S’rônh 2 

Xã Phi Liêng          7 

Xã Rô Men            2 

Các vụ việc được Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý 

theo quy định: 45/45 (Đạt 100%) 

2. Kết quả thực hiện tiêu chí 9.6 trong Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

2.1 Việc đáp ứng các điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 

- Qua thẩm tra cho thấy, năm 2023 huyện Đam Rông đáp ứng 04 chỉ tiêu 

công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Có 08/08 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Đạt tỉ lệ 

100%). Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật số 202/QĐ-

UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Đam Rông.  

2.2 Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

2.2.1 Chỉ tiêu 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo 

đảm thi hành pháp luật trên địa bàn (Đạt 100%)  

  Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện được ban hành đúng quy định pháp luật, có 5/5 

văn bản QPPL ban hành đúng. 

 Đối với các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân do chính quyền cấp huyện ban hành bảo 

đảm, đúng quy định pháp luật. Văn bản hành chính đã ban hành đúng thẩm 

quyền của UBND huyện, chủ tịch UBND huyện 2800 văn bản, Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của công an huyện 2096 quyết định thuộc thẩm quyền. 

100% các văn bản trên được ban hành đúng thẩm quyền, trình tụ, thủ tục. Do đó 

tiêu chí này đạt điểm tối đa. 

2.2.2 Chỉ tiêu 2: Tiếp cận thông tin 



4 

 

 

 

-  Về thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin 

phải công khai, danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo 

quy định pháp luật: Theo báo cáo và qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu do UBND 

huyện cung cấp và đối chiếu với các nội dung cần công khai theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 13/2018/QĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Năm 2023, UBND huyện đã thực hiện số 

lượng Văn bản đăng tải lên Trang thông tin điện tử là: 7131 văn bản, số lượng 

tin bài đăng tải lên trang thông tin điện tử: 321 tin, số lượng tin bài được phát 

công khai trên hệ thống Truyền thanh của UBND huyện là: 1605 tin, bài phóng 

sự (Đạt 100%) 

- Về thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu: Qua báo cáo của UBND 

huyện, trong năm 2023 huyện Đam Rông không phát sinh yêu cầu cung cấp 

thông tin (Đạt điểm tối đa 100%) 

2.2.3 Chỉ tiêu 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Về ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, 

đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo báo cáo và qua kiểm tra 

hệ thống hồ sơ, tài liệu do UBND huyện cung cấp thì UBND huyện đã han hành 

kế hoạch thực hiện các nội dung công tác này trong kế hoạch công tác tư pháp 

năm 2023, đảm bảo đúng thời hạn (Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 09/2/2023 

về việc Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. 

- Về tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023. Theo Kế hoạch UBND huyện, năm 2023, UBND huyện đề ra 14 nhiệm vụ 

phải thực hiện và UBND huyện đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kết quả được 

nêu trong báo cáo của UBND huyện (Đạt 100%) 

- Về bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật:  

UBND huyện đã bố trí kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

hòa giải ở cở sở, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, 

được phân bổ chung trong kinh phí thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tổ 

chức các lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật, sơ kết, tổng kết hòa giải và 

các nhiệm vụ hội thi phát sinh trong năm 2023, đảm bảo cho các hoạt động 

nghiệp vụ. 

 - Về tỉ lệ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tập huấn viên pháp luật được 

bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật: có 22/23 

báo cáo viên được bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức và kỹ năng về phổ biến, 

giáo dục pháp luật (Đạt 95,6%) 
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2.2.4 Chỉ tiêu 4. Trợ giúp pháp lý 

Tỉ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý khi 

có yêu cầu. Trong năm 2023, theo báo cáo số liệu người được trợ giúp pháp lý 

có yêu cầu được tổng hợp trên toàn huyện có 45/45 người có nhu cầu trợ giúp 

pháp lý được trợ giúp pháp lý (Đạt 100%) 

Như vậy, tiêu chuẩn đạt được của từng nội dung theo báo cáo như sau: 

- Chỉ tiêu 1.1 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 1.2 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.1 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.2 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 2.3 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 3.1 đạt 100% 

- Chỉ tiêu 3.2 đạt 95% 

- Chỉ tiêu 3.3 đạt 95% 

- Chỉ tiêu 3.4 đạt 95,6% 

- Chỉ tiêu 3.5 đạt 95% 

- Chỉ tiêu 4 đạt 100% 

IV. KẾT LUẬN 

Căn cứ kết quả thẩm tra nêu trên, Sở Tư pháp đánh giá huyện Đam Rông 

đạt tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 

2015-2025. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật 

của huyện Đam Rông. Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh và kính gửi Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp./. 
  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở NN & PTNN;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách; 

- UBND huyện Đam Rông; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuyến 
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